
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Chuyên ngành Kết quả
1 31211025654 Bùi Hồng Ngọc 26/01/2003 FNC05 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
2 31211024094 Bùi Tấn Phát 20/10/2003 FNC06 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
3 31211027191 Bùi Thị Thanh Vân 15/07/2003 KNC03 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
4 31211025673 Bùi Xuân Thanh 27/09/2003 FNC07 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
5 31211022738 Cao Thanh Trường Sơn 26/05/2003 FNC02 - Tài chính CLC TA K47 Tài chính Đạt
6 31211026432 Cao Thị Minh Tú 02/09/2003 EE001 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
7 31211020677 Chu Hồ Thùy Trang 21/06/2003 CN001 - Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo   Quản trị công nghệ và đổi mới sán  Đạt
8 31211021335 Đàm Diệp Mi 19/11/2003 FNC08 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
9 31211025789 Đàm Diệu Linh 11/10/2003 MRC02 - Marketing CLC TV K47 Marketing Đạt
10 31211020926 Đặng Nguyên Khoa 19/09/2003 IB002 - Kinh doanh quốc tế 02 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
11 31211021544 Đặng Quốc Vinh 30/11/2003 FNC05 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
12 31211021955 Đặng Thị Quỳnh 18/09/2003 KN006 - Kế toán doanh nghiệp 06 - K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
13 31211023482 Danh Trần Thanh Hương 26/06/2003 MR003 - Marketing K47 Marketing Đạt
14 31211020779 Đào Thị Ngọc Trâm 23/01/2003 MRC02 - Marketing CLC TV K47 Marketing Đạt
15 31211023537 Đỗ Ngọc Anh Thư 19/08/2003 FNC03 - Tài chính CLC TA K47 Tài chính Đạt
16 31211020563 Đỗ Võ Phương Anh 04/06/2003 SK001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 01 - KQuản trị Sự kiện và Dịch vụ giải t Đạt
17 31211023221 Đoàn Ngô Trường Vũ 02/01/2003 FNC09 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
18 31211027693 Đoàn Nhật Ánh 11/09/2003 LM001 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K4Logistics và Quản lý chuỗi cung ứĐạt
19 31211027649 Doãn Phương Hà My 07/08/2003 DS001 - Khoa học dữ liệu K47 Khoa học dữ liệu Đạt
20 31211023880 Đoàn Thị Ánh Dương 04/02/2003 ADC02 - Quản trị CLC TA K47 Quản trị Đạt
21 31211022816 Đoàn Vân Anh 22/12/2003 KMC01 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47 Kinh doanh thương mại Đạt
22 31211021981 Dương Anh Thư 24/10/2003 KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
23 31211021884 Dương Kim Ngân 05/01/2003 KNC03 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
24 31211022552 Dương Kim Ngân 16/06/2003 AUC02 - Kiểm toán CLC TV K47 Kiểm Toán Đạt
25 31211020177 Dương Tuyền Mẫn 29/07/2003 KNC04 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
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26 31211026270 Giang Nguyễn Huỳnh Như 01/08/2003 PM001 - Quản lý công K47 Quản lý công Đạt
27 31211025814 Hà Khánh Thư 03/08/2003 AUC02 - Kiểm toán CLC TV K47 Kiểm Toán Đạt
28 31211022178 Hà Mai Phương Uyên 28/03/2003 AU001 - Kiểm toán K47 Kiểm Toán Đạt
29 31211023761 Hà Thị Bích Ngọc 05/02/2003 EE002 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
30 31211022453 Hắc Thị Thanh Thanh 26/06/2003 MR002 - Marketing K47 Marketing Đạt
31 31211023201 Hầu Quốc Thái 31/05/2003 IBC06 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
32 31211027597 Hồ Ngọc Yến Nhi 01/01/2003 SE001 - Kỹ thuật phần mềm K47 Kỹ thuật phần mềm Đạt
33 31211023724 Hồ Nhật Thành 06/09/2003 MRC01 - Marketing CLC TV K47 Marketing Đạt
34 31211026127 Hồ Thị Yến Vy 10/11/2003 BI001 - Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K47 Hệ thống thông tin kinh doanh Đạt
35 31211024454 Hồ Vũ Bình Minh 10/01/2003 MR002 - Marketing K47 Marketing Đạt
36 31211023620 Hoàng Anh Tú 02/05/2001 KN007 - Kế toán doanh nghiệp 07 - K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
37 31211020786 Hoàng Lê Trí Nguyên 27/01/2003 FNC06 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
38 31211024615 Hoàng Thị Anh Thơ 15/06/2003 AD002 - Quản trị 02 - K47 Quản trị Đạt
39 31211020858 Hoàng Thuỵ Thuý Vy 15/03/2003 RE001 - Bất động sản K47 Bất Động Sản Đạt
40 31211020704 Huỳnh Công Tường 22/05/2003 AD002 - Quản trị 02 - K47 Quản trị Đạt
41 31211024076 Huỳnh Hoài Hân 09/03/2003 EE002 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
42 31211027345 Huỳnh Hoàng Trâm 15/03/2003 BI002 - Hệ thống thông tin kinh doanh 02 - K47 Hệ thống thông tin kinh doanh Đạt
43 31211027970 Huỳnh Mẫn Nghi 07/09/2003 BV001 - Quản lý bệnh viện K47 Quản trị bệnh viện Đạt
44 31211021910 Huỳnh Mẫn Nhi 09/04/2003 KNC01 - Kế toán doanh nghiệp CLC TA K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
45 31211024532 Huỳnh Ngọc Ngân 22/09/2003 FNC02 - Tài chính CLC TA K47 Tài chính Đạt
46 31211026420 Huỳnh Nhật Trân Châu 13/11/2003 ADC04 - Quản trị CLC TV K47 Quản trị Đạt
47 31211021430 Huỳnh Tấn Phát 07/01/2003 FNC01 - Tài chính CLC TA K47 Tài chính Đạt
48 31211026404 Huỳnh Thanh Trúc 11/04/2003 TK001 - Thống kê kinh doanh K47 Thống kê Kinh doanh Đạt
49 31211020991 Huỳnh Thế Sơn 20/02/2003 FT001 - Ngoại thương 01 - K47 Ngoại Thương Đạt
50 31211020467 Huỳnh Thị An Hòa 30/10/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47 Quản trị Đạt
51 31211024089 Huỳnh Thị Thu Nga 26/08/2003 FNC03 - Tài chính CLC TA K47 Tài chính Đạt
52 31211028071 Lai Bảo Hưng 23/01/2003 LH002 - Quản trị lữ hành 02 - K47 Quản trị lữ hành Đạt
53 31211023750 Lâm Bảo Quyên 12/09/2003 IVC01 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47 Kinh tế Đầu tư Đạt

Trang 2/ 9



STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Chuyên ngành Kết quả
54 31211024036 Lâm Hoàng Uyên Thư 10/08/2003 MR002 - Marketing K47 Marketing Đạt
55 31211026895 Lâm Ngọc Uyên 06/12/2003 LK001 - Luật Kinh doanh K47 Luật Kinh doanh Đạt
56 31211025953 Lê Kiến Văn 22/01/2003 MR002 - Marketing K47 Marketing Đạt
57 31211020743 Lê Mai Hương 02/01/2003 MR001 - Marketing K47 Marketing Đạt
58 31211023804 Lê Minh Trang 23/05/2003 KN006 - Kế toán doanh nghiệp 06 - K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
59 31211026650 Lê Ngọc Thơ 12/06/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47 Quản trị Đạt
60 31211025167 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 30/04/2003 ADC04 - Quản trị CLC TV K47 Quản trị Đạt
61 31211027787 Lê Nguyễn Kiều Tiên 11/09/2003 LM001 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K4Logistics và Quản lý chuỗi cung ứĐạt
62 31211021097 Lê Thị Bích Liên 22/07/2003 TK001 - Thống kê kinh doanh K47 Thống kê Kinh doanh Đạt
63 31211021097 Lê Thị Bích Liên 22/07/2003 MR - Marketing K47 Marketing Đạt
64 31211021027 Lê Thị Minh Tú 20/07/2003 IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
65 31211025206 Lê Thị Ngọc Anh 15/05/2003 IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
66 31211022820 Lê Thị Quý Thương 17/11/2003 KM002 - Kinh doanh thương mại K47 Kinh doanh thương mại Đạt
67 31211020102 Lê Thị Thùy Trang 01/08/2003 HR002 - Quản trị nhân lực K47 Quản trị nhân lực Đạt
68 31211024333 Lê Thị Yến Nhi 24/09/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
69 31211020278 Lê Uyển Nhi 12/04/2003 VA001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 01 - KThẩm định giá và quản trị tài sản Đạt
70 31211022473 Lê Uyên Phương 21/01/2003 IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
71 31211024535 Lê Vũ Yến Nhi 04/10/2003 TT001 - Thị trường chứng khoán 01 - K47 Thị trường chứng khoán Đạt
72 31211021038 Lèng Hoàng Huy Vũ 15/02/2003 IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
73 31211021617 Lương Đào Trí Dũng 17/05/2003 IF001 - Tài chính quốc tế 01 - K47 Tài chính Quốc tế Đạt
74 31211020553 Lưu Đình Nam 23/11/2003 CN001 - Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo   Quản trị công nghệ và đổi mới sán  Đạt
75 31211026207 Lưu Thị Vi Na 01/08/2003 HQ001 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - KQuản trị Hải quan - Ngoại thương Đạt
76 31211021026 Lưu Trọng Bảo 22/06/2003 MRC02 - Marketing CLC TV K47 Marketing Đạt
77 31211028103 Lý Trúc Ngân 22/06/2003 LH001 - Quản trị lữ hành 01 - K47 Quản trị lữ hành Đạt
78 31211020136 Mai Trúc Quỳnh 11/10/2003 MR002 - Marketing K47 Marketing Đạt
79 31211021112 Ngô Thanh Tuyền 08/11/2003 KM001 - Kinh doanh thương mại K47 Kinh doanh thương mại Đạt
80 31211020502 Nguyễn Anh Khôi 11/04/2003 ADC06 - Quản trị CLC TV K47 Quản trị Đạt
81 31211023914 Nguyễn Anh Kim Ngân 06/07/2003 FNC02 - Tài chính CLC TA K47 Tài chính Đạt
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82 31211020151 Nguyễn Cao Tường Minh 04/11/2003 IN001 - Bảo hiểm K47 Bảo hiểm Đạt
83 31211026354 Nguyễn Đình Minh Anh 06/01/2003 IVC02 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47 Kinh tế Đầu tư Đạt
84 31211020618 Nguyễn Đỗ Ngọc Phúc 29/10/2003 ADC07 - Quản trị CLC TV K47 Quản trị Đạt
85 31211020968 Nguyễn Đỗ Thanh Nhàn 28/01/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
86 31211022124 Nguyễn Đỗ Thảo My 23/01/2003 AUC02 - Kiểm toán CLC TV K47 Kiểm Toán Đạt
87 31211021114 Nguyễn Đức Tuấn Anh 21/08/2003 EE001 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
88 31211027261 Nguyễn Dương Ngọc Thủy 09/08/2003 EM001 - Quản trị khởi nghiệp 01 - K47 Quản trị khởi nghiệp Đạt
89 31211021126 Nguyễn Gia Hân 06/09/2003 EE001 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
90 31211022931 Nguyễn Hiếu Hằng 02/11/2003 MR001 - Marketing K47 Marketing Đạt
91 31211025653 Nguyễn Hiếu Nghĩa 29/07/2003 FN001 - Tài chính 01 - K47 Tài chính Đạt
92 31211020866 Nguyễn Hoàng Anh 13/11/2003 IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
93 31211026156 Nguyễn Hoàng Danh 19/06/2003 MRC01 - Marketing CLC TV K47 Marketing Đạt
94 31211021740 Nguyễn Hoàng Dung 03/03/2003 KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
95 31211026256 Nguyễn Hoàng Gia 10/05/2003 HR001 - Quản trị nhân lực K47 Quản trị nhân lực Đạt
96 31211025228 Nguyễn Hoàng Hải Yến 27/11/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
97 31211025811 Nguyễn Hoàng Khả Ái 19/06/2002 KS001 - Quản trị khách sạn 01 - K47 Quản trị khách sạn Đạt
98 31211020867 Nguyễn Hoàng Lan Anh 14/10/2003 IBC04 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
99 31211023349 Nguyễn Hoàng Minh Trí 16/11/2003 EE001 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
100 31211026360 Nguyễn Hồng Nhung 20/11/2003 FNC07 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
101 31211020372 Nguyễn Hồng Yến Nhi 26/10/2003 FM002 - Toán tài chính 02 - K47 Toán Tài chính Đạt
102 31211024980 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm 14/11/2003 HQ001 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - KQuản trị Hải quan - Ngoại thương Đạt
103 31211023240 Nguyễn Huỳnh Phương Anh 02/06/2003 AUC02 - Kiểm toán CLC TV K47 Kiểm Toán Đạt
104 31211024575 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 06/11/2003 KN003 - Kế toán doanh nghiệp 03 - K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
105 31211023146 Nguyễn Lê Hải Yến 01/10/2003 RM001 - Quản trị rủi ro tài chính 01 - K47 Quản trị rủi ro Tài chính Đạt
106 31211027725 Nguyễn Lê Hồng Hiếu 06/08/2003 LM002 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K4Logistics và Quản lý chuỗi cung ứĐạt
107 31211028066 Nguyễn Lê Khánh Hoàng 03/02/2003 CR001 - Quản trị du thuyền 01 - K47 Quản trị du thuyền Đạt
108 31211024227 Nguyễn Lê Kim Ngân 10/03/2003 HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - KQuản trị Hải quan - Ngoại thương Đạt
109 31211026076 Nguyễn Lê Minh Phước 20/04/2003 AU001 - Kiểm toán K47 Kiểm Toán Đạt
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110 31211024320 Nguyễn Lê Thanh Lợi 16/10/2003 MR001 - Marketing K47 Marketing Đạt
111 31211020332 Nguyễn Lê Uyên Thy 19/12/2003 TK002 - Thống kê kinh doanh K47 Thống kê Kinh doanh Đạt
112 31211021229 Nguyễn Ngọc Dung 09/10/2003 FNC05 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
113 31211020816 Nguyễn Ngọc Hà 26/08/2003 KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
114 31211022503 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 16/09/2003 FNC07 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
115 31211020362 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 05/06/2003 AS001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01  Phân tích rủi ro và định phí bảo hiĐạt
116 31211021504 Nguyễn Như Quỳnh Trâm 27/03/2003 NH002 - Ngân hàng 02 - K47 Ngân hàng Đạt
117 31211027824 Nguyễn Phạm Việt Hà 02/05/2003 SC001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh KKiến trúc và thiết kế đô thị thông mĐạt
118 31211024929 Nguyễn Phương Hà 04/03/2003 ADC04 - Quản trị CLC TV K47 Quản trị Đạt
119 31211025599 Nguyễn Quốc Tài 29/10/2003 IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
120 31211024884 Nguyễn Song Quỳnh 14/04/2003 KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
121 31211021264 Nguyễn Thái Minh Thư 30/10/2003 TB001 - Thuế trong kinh doanh 01 - K47 Thuế trong kinh doanh Đạt
122 31211023689 Nguyễn Thành Du 26/12/2003 TK001 - Thống kê kinh doanh K47 Thống kê Kinh doanh Đạt
123 31211026050 Nguyễn Thanh Giang 09/02/2003 KNC03 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
124 31211027761 Nguyễn Thảo Nguyên 15/11/2003 LM002 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K4Logistics và Quản lý chuỗi cung ứĐạt
125 31211027689 Nguyễn Thanh Vy 22/05/2003 DS002 - Khoa học dữ liệu K47 Khoa học dữ liệu Đạt
126 31211024052 Nguyễn Thế Bảo Chi 30/09/2003 IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
127 31211027444 Nguyễn Thể Hà 23/06/2003 LKC01 - Luật kinh doanh CLC TV K47 Luật Kinh doanh Đạt
128 31211022869 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 16/07/2003 RM001 - Quản trị rủi ro tài chính 01 - K47 Quản trị rủi ro Tài chính Đạt
129 31211023214 Nguyễn Thị Minh Diệu 29/09/2003 BI001 - Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K47 Hệ thống thông tin kinh doanh Đạt
130 31211023010 Nguyễn Thị Ngân Giang 19/10/2003 FT001 - Ngoại thương 01 - K47 Ngoại Thương Đạt
131 31211024643 Nguyễn Thị Sen 21/02/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
132 31211026837 Nguyễn Thị Thanh Thảo 22/11/2002 FM001 - Toán tài chính 01 - K47 Toán Tài chính Đạt
133 31211023454 Nguyễn Thị Trúc Hân 19/09/2003 BI001 - Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K47 Hệ thống thông tin kinh doanh Đạt
134 31211027009 Nguyễn Thị Tươi 11/05/2003 RE001 - Bất động sản K47 Bất Động Sản Đạt
135 31211026307 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/12/2003 CN001 - Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo   Quản trị công nghệ và đổi mới sán  Đạt
136 31211025725 Nguyễn Thị Uyên Nhi 04/02/2003 IV001 - Kinh tế đầu tư 01 - K47 Kinh tế Đầu tư Đạt
137 31211026045 Nguyễn Thị Yến Nhi 29/12/2003 IF001 - Tài chính quốc tế 01 - K47 Tài chính Quốc tế Đạt
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138 31211022447 Nguyễn Thùy Dung 18/02/2003 MR001 - Marketing K47 Marketing Đạt
139 31211025912 Nguyễn Thúy Hằng 18/11/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47 Quản trị Đạt
140 31211021522 Nguyễn Thủy Trúc 12/08/2003 FNC06 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
141 31211025841 Nguyễn Tích Duy Tuyến 01/10/2003 RM001 - Quản trị rủi ro tài chính 01 - K47 Quản trị rủi ro Tài chính Đạt
142 31211024676 Nguyễn Trần Hải Anh 01/10/2003 KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
143 31211023513 Nguyễn Trung Hiếu 15/07/2003 KM001 - Kinh doanh thương mại K47 Kinh doanh thương mại Đạt
144 31211025367 Nguyễn Trương Thanh Huyền 26/04/2003 ADC06 - Quản trị CLC TV K47 Quản trị Đạt
145 31211020320 Nguyễn Văn Đạt 27/05/2002 TK001 - Thống kê kinh doanh K47 Thống kê Kinh doanh Đạt
146 31211024202 Nguyễn Văn Phúc 02/02/2003 EE001 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
147 31211022643 Nguyễn Văn Quang Long 23/07/2003 IBC03 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
148 31211023603 Nguyễn Văn Thăng 29/11/2003 HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - KQuản trị Hải quan - Ngoại thương Đạt
149 31211021395 Nguyễn Vũ Đông Nhi 26/12/2003 HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - KQuản trị Hải quan - Ngoại thương Đạt
150 31211024287 Phạm Đặng Nguyên Hảo 17/05/2003 ADC04 - Quản trị CLC TV K47 Quản trị Đạt
151 31211024979 Phạm Đình Khánh Đoan 07/11/2003 BV001 - Quản trị bệnh viện K47 Quản trị bệnh viên Đạt
152 31211022459 Phạm Đỗ Phương Mai 15/05/2003 RE001 - Bất động sản K47 Bất Động Sản Đạt
153 31211023283 Phạm Hữu Anh Tuấn 20/07/2003 CL001 - Quản trị chất lượng 01 - K47 Quản trị chất lượng Đạt
154 31211024430 Phạm Huỳnh Như Ý 21/11/2003 HR004 - Quản trị nhân lực K47 Quản trị nhân lực Đạt
155 31211023021 Phạm Nguyễn Hồng Anh 12/02/2002 IVC03 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47 Kinh tế Đầu tư Đạt
156 31211026542 Phạm Thái Ngân 02/09/2003 IBC04 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
157 31211025433 Phạm Thanh Tâm 10/08/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47 Quản trị Đạt
158 31211025586 Phạm Thị Bảo Huyền 03/10/2003 IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
159 31211026168 Phạm Thị Hương Giang 21/11/2003 IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
160 31211026636 Phạm Thị Kim Chi 13/05/2003 AD004 - Quản trị 04 - K47 Quản trị Đạt
161 31211024071 Phạm Thị Minh Nguyệt 05/02/2003 KM002 - Kinh doanh thương mại K47 Kinh doanh thương mại Đạt
162 31211021400 Phạm Thị Như Nhung 14/04/2003 TX001 - Quản lý thuế 01 - K47 Quản lý Thuế Đạt
163 31211024837 Phạm Thu Giang 27/05/2003 IVC03 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47 Kinh tế Đầu tư Đạt
164 31211025921 Phạm Trần Duy Minh 03/04/2003 EM002 - Quản trị khởi nghiệp 02 - K47 Quản trị khởi nghiệp Đạt
165 31211020810 Phạm Trần Hồng Ân 12/10/2003 KNC01 - Kế toán doanh nghiệp CLC TA K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
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166 31211025043 Phạm Trần Nhất Hoàng 21/10/2003 FT001 - Ngoại thương 01 - K47 Ngoại Thương Đạt
167 31211022533 Phan Dương Hoàng Vũ 12/06/2003 IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
168 31211022533 Phan Dương Hoàng Vũ 12/06/2003 DS - Khoa học dữ liệu - K47 Khoa học dữ liệu Đạt
169 31211026767 Phan Dương Thuý Vy 24/10/2003 KN004 - Kế toán doanh nghiệp 04 - K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
170 31211023896 Phan Ngọc Anh Thy 04/01/2003 KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47 Kinh doanh thương mại Đạt
171 31211024766 Phan Thái Bảo 06/05/1996 FM001 - Toán tài chính 01 - K47 Toán Tài chính Đạt
172 31211021516 Phan Thị Mỹ Trinh 02/09/2003 FN001 - Tài chính 01 - K47 Tài chính Đạt
173 31211025143 Phan Thị Ngọc Huệ 08/04/2003 AD006 - Quản trị 06 - K47 Quản trị Đạt
174 31211026025 Phan Vịnh Nghi 15/04/2003 FNC07 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
175 31211021133 Phùng Hồ Minh Khuê 04/01/2003 EE002 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
176 31211026781 Quách Duy Quang 16/05/2003 BI001 - Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K47 Hệ thống thông tin kinh doanh Đạt
177 31211027781 Quách Trần Phương Thanh 28/10/2003 LM002 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K4Logistics và Quản lý chuỗi cung ứĐạt
178 31211020583 Sity Tiwa 19/06/2003 FNC04 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
179 31211020880 Thái Minh Châu 05/09/2003 FTC01 - Ngoại thương CLC TA K47 Ngoại Thương Đạt
180 31211021417 Thiều Thị Yến Oanh 26/01/2003 HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - KQuản trị Hải quan - Ngoại thương Đạt
181 31211021100 Tô Thanh Vân 05/02/2003 FM001 - Toán tài chính 01 - K47 Toán Tài chính Đạt
182 31211021902 Trần Anh Ngọc 20/10/2003 KN002 - Kế toán doanh nghiệp 02 - K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
183 31211021638 Trần Bảo Ngọc 30/01/2003 RM001 - Quản trị rủi ro tài chính 01 - K47 Quản trị rủi ro Tài chính Đạt
184 31211026897 Trần Bảo Trân 11/12/2003 FTC01 - Ngoại thương CLC TA K47 Ngoại Thương Đạt
185 31211026426 Trần Bùi Hồng Khuyên 20/11/2003 FNC04 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
186 31211023015 Trần Đức Tài 29/07/2003 KMC01 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47 Kinh doanh thương mại Đạt
187 31211021116 Trần Gia Bảo 08/10/2003 EE001 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
188 31211027696 Trần Gia Bảo 12/12/2003 LM001 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K4Logistics và Quản lý chuỗi cung ứĐạt
189 31211022980 Trần Hồng Thuỳ Giang 02/10/2003 MRC01 - Marketing CLC TV K47 Marketing Đạt
190 31211024659 Trần Huỳnh Mẫn Nhi 17/05/2003 IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
191 31211025732 Trần Huỳnh Vũ 14/02/2003 TK001 - Thống kê kinh doanh K47 Thống kê Kinh doanh Đạt
192 31211026676 Trần Kim Ngân 08/09/2003 KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47 Kinh doanh thương mại Đạt
193 31211021296 Trần Minh Hương 14/01/2003 FNC02 - Tài chính CLC TA K47 Tài chính Đạt
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194 31211026424 Trần Minh Hương 27/06/2003 EE001 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
195 31211023187 Trần Mỹ Dung 09/06/2003 MRC02 - Marketing CLC TV K47 Marketing Đạt
196 31211025530 Trần Ngọc Ái Mỹ 02/10/2003 BI001 - Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K47 Hệ thống thông tin kinh doanh Đạt
197 31211028062 Trần Ngọc Hân 10/06/2003 LH001 - Quản trị lữ hành 01 - K47 Quản trị lữ hành Đạt
198 31211028062 Trần Ngọc Hân 10/06/2003 FN - Tài chính - K47 Tài chính Đạt
199 31211023069 Trần Ngọc Thái Sơn 14/07/2003 ADC07 - Quản trị CLC TV K47 Quản trị Đạt
200 31211025956 Trần Ngọc Thúy Vy 13/12/2003 FN001 - Tài chính 01 - K47 Tài chính Đạt
201 31211024833 Trần Phú Đạt 13/07/2003 KNC03 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
202 31211029401 Trần Thị Minh Tâm 18/12/2003 IBC06 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
203 31211026433 Trần Thị Ngọc Giàu 29/07/2003 FT - Ngoại thương K47 Ngoại thương Đạt
204 31211023922 Trần Thị Phương Nhi 12/06/2003 FN002 - Tài chính 02 - K47 Tài chính Đạt
205 31211028045 Trần Thị Thùy Dương 23/03/2003 LH001 - Quản trị lữ hành 01 - K47 Quản trị lữ hành Đạt
206 31211024056 Trần Thị Trà My 03/05/2003 IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
207 31211022734 Trần Thị Tú Anh 03/04/2003 FM002 - Toán tài chính 02 - K47 Toán Tài chính Đạt
208 31211023894 Trần Thị Xuân Phương 07/03/2003 KM003 - Kinh doanh thương mại K47 Kinh doanh thương mại Đạt
209 31211026232 Trần Thiên Hương 05/07/2003 KNC01 - Kế toán doanh nghiệp CLC TA K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
210 31211025147 Trần Thuỵ Bảo Thy 12/11/2003 HR002 - Quản trị nhân lực K47 Quản trị nhân lực Đạt
211 31211027456 Trần Trung Hiếu 28/10/2003 LK001 - Luật Kinh doanh K47 Luật Kinh doanh Đạt
212 31211025616 Trần Việt Thành 22/11/2003 EE003 - Thương mại điện tử K47 Thương mại Điện tử Đạt
213 31211020481 Trang Sĩ Chương 29/07/2003 KNC04 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
214 31211022309 Trương Huỳnh Thảo Phương 23/05/2003 HR002 - Quản trị nhân lực K47 Quản trị nhân lực Đạt
215 31211024281 Trương Mỹ Hà 19/03/2003 FNC06 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
216 31211022339 Trương Nguyệt Tường Vy 21/07/2003 HR002 - Quản trị nhân lực K47 Quản trị nhân lực Đạt
217 31211020371 Trương Nhật Nghi 22/04/2003 FM001 - Toán tài chính 01 - K47 Toán Tài chính Đạt
218 31211027368 Trương Quang Duy 21/10/2003 LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế K47 Luật kinh doanh quốc tế Đạt
219 31211024337 Trương Thị Quý 10/04/2003 FT001 - Ngoại thương 01 - K47 Ngoại Thương Đạt
220 31211025553 Trương Xuân Mai 16/04/2003 EM002 - Quản trị khởi nghiệp 02 - K47 Quản trị khởi nghiệp Đạt
221 31211020108 Từ Khả Danh 29/01/2003 KN010 - Kế toán doanh nghiệp 10 - K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
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222 31211021061 Võ Huỳnh Thanh Hằng 30/03/2003 KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47 Kinh doanh thương mại Đạt
223 31211024306 Võ Minh Thuận 29/08/2003 AD004 - Quản trị 04 - K47 Quản trị Đạt
224 31211024982 Võ Ngọc Yến 26/04/2003 FNC05 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
225 31211022654 Võ Thị Ngọc Thiện 16/02/2003 AD003 - Quản trị 03 - K47 Quản trị Đạt
226 31211024450 Võ Thị Thanh Tâm 14/09/2003 FNC05 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
227 31211021037 Võ Thị Tường Vân 21/05/2003 IBC04 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
228 31211021042 Võ Thị Yến Vy 09/04/2003 IB002 - Kinh doanh quốc tế 02 - K47 Kinh doanh Quốc tế Đạt
229 31211020829 Võ Thùy Nam 26/11/2003 KN001 - Kế toán doanh nghiệp 01 - K47 Kế toán doanh nghiệp Đạt
230 31211025776 Vòng Ngọc Thảo 09/12/2003 AD002 - Quản trị 02 - K47 Quản trị Đạt
231 31211021404 Vũ Anh Huy 06/03/2003 FM001 - Toán tài chính 01 - K47 Toán Tài chính Đạt
232 31211021470 Vũ Anh Thi 13/09/2003 HQ001 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - KQuản trị Hải quan - Ngoại thương Đạt
233 31211025894 Vũ Hải Yến 05/11/2003 TK001 - Thống kê kinh doanh K47 Thống kê Kinh doanh Đạt
234 31211024308 Vũ Hoàng Thử 13/09/2003 ADC02 - Quản trị CLC TA K47 Quản trị Đạt
235 31211026964 Vũ Huyền Diệu 25/12/2003 FNC08 - Tài chính CLC TV K47 Tài chính Đạt
236 31211024783 Vũ Thị Kim Ngân 19/08/2003 AD001 - Quản trị 01 - K47 Quản trị Đạt

236 sinh viênTổng: 
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